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	STT
	Nội dung
	Dự toán
điều chỉnh
đợt 1
	Dự toán sau điều chỉnh
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	A
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	 
	 
	 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	25.238.132
	31.494.042
	6.255.910 
	125%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	17.903.175
	17.395.799
	(507.376)
	97%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	2.043.529
	1.963.529
	(80.000)
	96%

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	0
	0
	0 
	 

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	2.043.529
	1.963.529
	(80.000)
	96%

	3
	Thu kết dư
	2.499.252
	9.109.329
	6.610.077 
	364%

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	263.794 
	303.352
	39.558 
	115%

	5
	Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án năm trước (ghi thu) - thu NSĐP
	1.528.382
	1.528.382
	0 
	100%

	6
	Bội chi
	1.000.000
	1.000.000
	0 
	100%

	7
	Thu quỹ dự trữ tài chính
	0
	193.651
	193.651 
	 

	II
	Chi ngân sách
	25.238.132
	32.014.661
	6.776.529 
	127%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh
	17.181.556
	22.807.303
	5.625.747 
	133%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	8.056.576
	9.207.358
	1.150.782 
	114%

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	6.689.357
	6.689.357
	0 
	100%

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	1.367.219
	2.518.001
	1.150.782 
	184%

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	 
	 
	0 
	 

	III
	Bội chi NSĐP
	0
	0
	0 
	 

	B
	NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	0 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	13.832.505
	14.983.287
	1.150.782 
	108%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	5.775.929
	5.775.929
	0 
	100%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	8.056.576
	9.207.358
	1.150.782 
	114%

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	6.689.357
	6.689.357
	0 
	100%

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	1.367.219
	2.518.001
	1.150.782 
	184%

	3
	Thu kết dư
	 
	 
	0 
	 

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	 
	 
	0 
	 

	II
	Chi ngân sách 
	13.832.505
	14.462.668
	630.163 
	105%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện
	13.832.505
	14.462.668
	630.163 
	105%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	 
	 
	0 
	 

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	 
	 
	0 
	 

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	 
	 
	0 
	 

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	 
	 
	0 
	 



